Tuần 27
Ngày soạn: 12/3/2022
Ngày kiểm tra: 25/3/2022
Tiết 45
 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
Đánh giá khả năng ghi nhớ và phân tích được những kiến thức cơ bản về giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1858 đến đầu thế kỉ XX
Cụ thể: - Xác định được các sự kiện, nhân vật lịch sử
            - Trình bày được quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta, cũng như phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta
           - Giải thích được nguyên nhân cuộc kháng chiến chưa dành được thắng lợi đánh giá quá trình chông Pháp của nhân dân ta, thái độ của triều đình Huế
2. Kĩ năng: Học sinh có kỉ năng khái quát vận dụng kiến thức cơ bản vào làm bài
3.Thái độ: HS có thài độ đúng đắn trong làm bài, học tập 
4. Năng lực : 
  - Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo .
  - Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện.
II. THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC LIỆU
GV:  Ma trận, đặc tả, đề, đáp án, biểu điểm
HS: Ôn tập phần lịch sử VN từ 1858- đầu XX
III. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:  Trắc nghiệm + Tự luận







A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 8 
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B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ 8
Năm học: 2022- 2023
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Kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức/ kĩ   năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VD cao

	1

	Lịch sử Việt Nam cận đại 

	Cuộc kháng chiến chống Thực dân pháp từ năm 1858 đến 1884
	Nhận biết: Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng tiến hành xâm lược Việt Nam vào ngày.
Nhận biết: Mục tiêu tấn công đầu tiên của Thực dân Pháp vào nước ta.
Nhận biết: Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất
Nhận biết: Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” 
Thông hiểu: Lí do Pháp xâm lược nước ta.
Nhận biết: Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã…
Thông hiểu: Thái độ chống Pháp của triều đình Huế.
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	K/c lan rộng ra toàn quốc
	Nhận biết: Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là ai?
Thông hiểu: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất. 
Vận dụng: Tại sao quân Triều đình đông mà vẫn không thắng được Pháp?.
	1TN
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	Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	Nhận biết: Đứng đầu phái chủ chiến.
Nhận biết: Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế
Thông hiểu: Sự kiện đánh dấu mở đầu phong trào Cần vương.
Thông hiểu: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến?
Nhận biết: PT Cần Vương? Các PT tiêu biểu.
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	  K/n Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX
	Thông hiểu: Vị thủ lĩnh có uy tín nhất của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1884 – 1892
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C. ĐỀ KIỂM TRA:
PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
TỔ: SỬ-ĐỊA-HĐTN
	 
 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
  NĂM HỌC: 2022 - 2023
  MÔN: LỊCH SỬ 8
  Thời gian: 45 phút 


I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Em hãy chọn phương án đúng nhất, mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng tiến hành xâm lược Việt Nam vào ngày:
    A. 1/8/1858.                 B. 5/8/1858               C. 25/8/1858.                      D.1/9/1858.
Câu 2:  Mục tiêu tấn công đầu tiên của Thực dân Pháp vào nước ta là:
  A. Thuận An.                 B. Gia Định.              C. Đà Nẵng                         D.Hà Nội
Câu 3: Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất vào:   
A. 24/2/1859                    B. 24/2/`1861.            C. 5/6/1862.                       D.6/5/1862
Câu 4:  Đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế là:
 A. Vua Hàm Nghi .        B. Tôn Thất Thuyết.   C. Phan Đình Phùng.         D. Nguyễn Thiện Thuật.
Câu 5: Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của:
     A. Trương Định.        B. Phan Tôn.               C. Nguyễn Đình Chiểu.      D. Nguyễn Trung Trực.
Câu 6: Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là:
A. Đuy - puy.                 B. Ri-vi-e.                    C. Gác-ni-ê.                        D. Hác-măng.
Câu 7: Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là:
    A. vua Hàm Nghi.     B. Tôn Thất Thuyết.    C. Nguyễn Thiện Thuật.      D. Phan Đình Phùng.
Câu 8: Sự kiện đánh dấu mở đầu phong trào Cần vương là:
    A. khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ.                    B. khởi nghĩa Bãi Sậy bùng nổ.
    C. khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ.               D. “Chiếu Cần vương” được ban bố.
Câu 9: Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp lấy cớ là:
     A. bảo vệ đạo Gia-tô.                                    B. mở rộng thị trường buôn bán.
     C. “khai hóa văn minh” cho nhân dân Việt Nam.
     D. nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên Biển Đông.
Câu 10: Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã:
     A. sơ tán khỏi Gia Định.                            C. tham gia cùng quân triều đình đánh giặc.
     B. tự động nổi lên đánh giặc.           D. nổi dậy chống cả quân Pháp và quân triều đình
Câu 11: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là:
    A. thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.
    B. phái chủ hòa trong triều đình Huế đứng về phía Pháp, cô lập phái chủ chiến.
    C. quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri.
    D. quân Pháp ra lệnh bắt giam Tôn Thất Thuyết .
Câu 12: Vị thủ lĩnh có uy tín nhất của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1884 – 1892:
A. Nguyễn Thiện Thuật.          B. Phan Đình Phùng.            C. Đề Nắm        D. Đề Thám.
Câu 13:  Cho các cụm từ (từng bước, hoàn toàn, kiên quyết, đường lối)  điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau: (1điểm)
A. Từ năm 1858 dến năm 1884 là quá trình Triều đình Huế đi từ đầu hàng ……………. đến đầu hàng ……….…. trước thực dân Pháp.
B. Khi Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược thì triều đình Huế có tổ chức kháng chiến nhưng thiếu sự...................... không có ......................... sáng suốt, linh hoạt.
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1:  Phong trào Cần Vương bùng nổ và phát triển  như thế nào? Nêu các phong trào tiêu biểu đã học.(3đ)
Câu 2: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? Tại sao quân Triều đình đông mà vẫn không thắng được Pháp?. (3đ)
Bài làm:
I.Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: 
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Câu 2:  A: ……………………………………………………………………….
  	   B: ……………………………………………………………………….
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

D. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ  LỚP 8
NĂM HỌC: 2022 - 2023
I.Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	D


Câu 2:  A: đi từ đầu hàng từng bước, toàn bộ	B: quyết tâm, đường lối chỉ đạo
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1:  Phong trào Cần Vương bùng nổ và phát triển  như thế nào? Nêu các phong trào tiêu biểu đã học.(3đ)
Ngày 13/7/1885, nhân danh vua Hàm Nghi, Tôn Thất Huyết ra “chiếu Cần Vương” kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. Từ đó, một phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi. Nhân dân các địa phương và dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt – Lào đã ủng hộ và giúp đỡ mọi mặt cho phong trào.
Phong trào Cần Vương đã diễn ra và kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được chia làm hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (1885 -1888): Phong trào bùng nổ mạnh mẽ nhất ở khắp Bắc. Ở Trung Kì phong trào cũng được đông đảo quần chúng tham gia, ủng hộ.
- Giai đoạn 2 (1888 -1896): Phong trào được duy trì và quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa có quy mô và trình độ tổ chức cao.
Các phong trào tiêu biểu: Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887), Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892), Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)
Câu 2: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? Tại sao quân Triều đình đông mà vẫn không thắng được Pháp?. (3đ)
* Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 1 (1873):
    - Lấy cớ giải quyết vụ Đuypuy, Pháp kéo quân xâm lược Bắc Kì.
    - Ngày 5/11/1873, Gác- ni- ê kéo quân ra Bắc Kì.
    - Sáng ngày 19/11, chúng gửi tố hậu thư đòi giải tán quân đội và giao nộp khí giới.
    - Không đơi trả lời, sáng ngày 20/11, Pháp nổ súng đánh chiếm thành HN.
    - Từ ngày 23/11 đến 12/12, đánh chiếm các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.
* Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc:  
- Sự chênh lệch lực lượng lớn giữa quân triều đình với quân Pháp là: 7.000 quân triều đình và hơn 200 quân Pháp.
- Tuy nhiên, quân triều đình được trang bị vũ khí thô sơ, tổ chức kém, chiến đấu đơn lẻ và không tổ chức cho nhân dân kháng chiến. Trong khi quân đội Pháp là đội quân mạnh, trang bị vũ khí hiện đại.
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Môn lịch sử 8
Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Thực dân pháp từ năm 1858 đến 1884
- Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng tiến hành xâm lược Việt Nam vào ngày…
 - Mục tiêu tấn công đầu tiên của Thực dân Pháp vào nước ta.
- Triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất thời gian nào?
- Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” 
- Lí do Pháp xâm lược nước ta.
- Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã có hành động gì?
- Thái độ chống Pháp của triều đình Huế.
Bài 25: K/c lan rộng ra toàn quốc 
- Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là ai?
- Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất. 
- Tại sao quân Triều đình đông mà vẫn không thắng được Pháp?.
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 
- Đứng đầu phái chủ chiến.
- Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế
- Sự kiện đánh dấu mở đầu phong trào Cần vương.
- Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến?
- PT Cần Vương là gì? Các k/n tiêu biểu.
Bài 27: K/n Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX 
- Vị thủ lĩnh có uy tín nhất của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1884 – 1892.




